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Câu 1. (3 điểm)

Đọc đoạn văn sau:

“…Huống chi thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở giữa khu vực trời đất; được thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú, tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.

Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào?”      
                                                             (Trích “Chiếu dời đô” - Lý Công Uẩn)
a. Vì sao Lý Công Uẩn cho rằng thành Đại La là thắng địa. (1.0 điểm)

b. “Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn được viết bằng thể văn nào? Thể văn này được dùng với mục đích gì. (1.0 điểm)
c.  Xác định hành động nói của hai câu: 

- Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. (0.5 điểm)
- Các khanh nghĩ thế nào?”                                                   (0.5 điểm)

Câu 2. (3 điểm) 

Bạn có bao giờ cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi khi phải học một chương sách nào đó không? Nhưng cùng lúc đó, nếu bạn được chơi trò chơi điện tử yêu thích của bạn, bạn lại cảm thấy dồi dào năng lượng và có thể chơi hàng giờ liền không biết mệt đúng không? Tại sao lại như vậy?
Khi chơi trò chơi điện tử, chúng ta có một mục tiêu rõ ràng, đó là chiến thắng. Điều này tiếp thêm năng lượng và động lực để chúng ta tiếp tục chơi. Vấn đề là khi chúng ta học bài, đa số chúng ta không có mục tiêu rõ ràng là đạt điểm 10 hay vươn lên đứng nhất, do đó não bộ chúng ta tự ngưng hoạt động và làm chúng ta mất năng lượng. Ngay khi bạn xác định những mục tiêu hào hứng trong việc học cho bản thân, bạn sẽ tìm thấy nguồn năng lượng thúc đẩy bạn vượt qua sự lười biếng.

                                               (Trích “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” - Adam Khoo)
Viết một đoạn văn ngắn (8 đến10 câu) bàn về cách vượt qua sự lười biếng trong học tập, đoạn văn có sử dụng câu phủ định.
Câu 3. (4 điểm) 
Hiện nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, việc sử dụng lá chuối để đóng gói và bảo quản nông sản thay thế cho túi nilon ở nhiều cửa hàng, siêu thị đang nhận được sự hưởng ứng từ phía người tiêu dùng, hướng đến những hành động tích cực bảo vệ môi trường sống.
Em hãy viết một bài văn nghị luận về lối sống thân thiện với môi trường./.
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Câu 1.  (3.0 điểm)
a. HS nêu đúng lí do Lý Công Uẩn cho rằng thành Đại La là thắng địa. (1.0 điểm): 
Ở giữa khu vực trời đất; được thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú, tốt tươi.
b. “Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn được viết bằng thể văn Chiếu. (0.5 điểm).
     Thể văn này được vua dùng để ban bố mệnh lệnh. (0.5 điểm)

c. HS xác định đúng hành động nói của hai câu: 

- Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở.   

  
Hành động trình bày  (0.5 điểm) 
- Các khanh nghĩ thế nào ? 
   
Hành động hỏi (0.5 điểm)

Câu 2.  (3.0 điểm)
HS viết đoạn văn mạch lạc, đầy đủ số câu, đúng nội dung yêu cầu. (2.0 điểm)
Diễn đạt hay, lập luận thuyết phục, có những suy nghĩ tích cực (0.5 điểm)
Đoạn văn có sử dụng câu phủ định. (0.5 điểm)

    Giám khảo căn cứ vào bài làm thực tế của HS để xác định số điểm phù hợp.

Câu 3. (4.0 điểm) 

1. Yêu cầu chung: 
Bài viết thể hiện đúng yêu cầu của văn nghị luận kết hợp tự sự và miêu tả, biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài lập luận chứng minh để tạo lập văn bản; bố cục đầy đủ, rõ ràng; diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu; có liên kết câu, liên kết đoạn.

2. Yêu cầu cụ thể:
2.1. Về cấu trúc: (0.5 điểm)

Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Phần mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề nghị luận (lối sống thân thiện với môi trường); phần thân bài có vận dụng các thao tác lập luận, dùng lý lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề; phần kết bài khái quát được vấn đề và thể hiện được nhận thức của cá nhân, liên hệ bản thân, định hướng hành động.
2.2. Về vấn đề nghị luận: (0.5 điểm)
Xác định được vấn đề cần nghị luận (lối sống thân thiện với môi trường)

2.3. Về nội dung nghị luận: (2.5 điểm)

Bài viết có các luận điểm, luận cứ rõ ràng, thuyết phục: giải thích được thế nào là lối sống thân thiện với môi trường; biểu hiện, những tác động tích cực của lối sống này đối với môi trường, nêu những dẫn chứng cụ thể; liên hệ thực tế cuộc sống, phê phán những biểu hiện hủy hoại môi trường; đề ra những giải pháp cụ thể, khả thi… xây dựng được nhận thức, thói quen, hành động của cộng đồng và bản thân.
Có kết hợp yếu tố tự sự và miêu tả trong bài.
2.4. Về chính tả, dùng từ, đặt câu: (0.5 điểm)
 Không vi phạm lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
Giám khảo căn cứ vào bài làm thực tế của HS để xác định số điểm phù hợp./.

